
Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

1
NGUYỄN THỊ NHƯ 
Ý

x 335041006 13/08/2018 Công an tỉnh Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh 26 DAT

2 Phạm Minh Luân x  321730072 13/02/2017 Công An Tỉnh Bến Tre 24 DAT

3 Lê Huỳnh Lâm x 280882086 12/6/2010 Công An Tỉnh Bình Dương 29 DAT

4 Trần Thị Ái  x 334776661 21/10/2009 Công An Tỉnh Trà Vinh 29 DAT

5 Nguyễn Thị Thu Thảo  x 025055786 09/02/2010
Công An Thành Phố Hồ Chí 
Minh

28 DAT

6 Nguyễn Thanh Tình x  364073078 04/04/2016 Công An Tỉnh Hậu Giang 25 DAT

7 Lương Thị Hằng  x 079191000057 17/12/2015
Cục Cảnh sát đăng ký, quản 
lý cư trú và dữ liệu quốc gia 
về dân cư

29 DAT

8 Nguyễn Thị Tốt  x 212482466 08/01/2018 Công An Tỉnh Quảng Ngãi 27 DAT

9 Nguyễn Tú Huỳnh  x 385615680 6/9/2010 Công An Tỉnh Bạc Liêu 25 DAT

10 Phạm Hữu Vân Quỳnh  x 385555768 23/08/2012 Công An Tỉnh Bạc Liêu 28 DAT

11
Nguyễn Lâm Như 
Quỳnh

 x 079196008112 16/04/2018
Cục Cảnh sát đăng ký, quản 
lý cư trú và dữ liệu quốc gia 
về dân cư

26 DAT

12 Lê Thị Thảo  x 079193003800 27/03/2017
Cục Cảnh sát đăng ký, quản 
lý cư trú và dữ liệu quốc gia 
về dân cư

30 DAT

13 Văn Ngọc Diễm  x 079194009479 21/08/2019
Cục Cảnh sát đăng ký, quản 
lý cư trú và dữ liệu quốc gia 
về dân cư

27 DAT

14 Trương Minh Trí x  341646951 20/01/2009 Công An Tỉnh Đồng Tháp 28 DAT

15 Đinh Văn Cảnh x  215324817 13/10/2009 Công An Tỉnh Bình Định 26 DAT
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16 Hoàng Khánh Linh  x 025635486 14/08/2012
Công An Thành Phố Hồ Chí 
Minh

28 DAT

17 Đặng Hồng Phượng  x 334145046 16/07/2014 Công An Tỉnh Trà Vinh 27 DAT

18 Võ Minh Mẫn x  385752480 27/06/2014 Công An Tỉnh Bạc Liêu 26 DAT

19 Hoàng Thị Khuyên  x 261232898 05/09/2007 Công An Tỉnh Bình Thuận 26 DAT

20
Trần Huỳnh Minh 
Quyên

 x 261422638 4/11/2017 Công An Tỉnh Bình Thuận 25 DAT

21
Nguyễn Thị Tuyết 
Hương

 x 025556362 08/12/2011
Công An Thành Phố Hồ Chí 
Minh

28 DAT

22 Phạm Thị Vy  x 212669133 01/06/2015 Công An Tỉnh Quảng Ngãi 29 DAT

23 Lê Hoàng Trí x  083092000124 17/04/2019
Cục Cảnh sát đăng ký, quản 
lý cư trú và dữ liệu quốc gia 
về dân cư

26 DAT

24 Phan Thị Hông Thi  x 341897770 21/05/2015 Công An Tỉnh Đồng Tháp 29 DAT

25 Nguyễn Quang Huy x  385802872 24/05/2016 Công An Tỉnh Bạc Liêu 24 DAT

26 Nguyễn Văn Phi x  025644298 06/06/2012
Công An Thành Phố Hồ Chí 
Minh

29 DAT

27 Võ Trung Đô x  301603087 04/01/2016 Công An Tỉnh Long An 27 DAT

28 Nguyễn Thị Kim Yến  x 215060115 19/03/2019 Công An Tỉnh Bình Định 29 DAT

29 Nguyễn Thanh Tú x  261376392 09/09/2011 Công An Tỉnh Bình Thuận 25 DAT

30 Nguyễn Thị Trúc Mai  x 321519928 17/07/2012 Công An Tỉnh Bến Tre 27 DAT

31 Nguyễn Thị Hoàng Cơ  x 385380986 24/10/2016 Công An Tỉnh Bạc Liêu 29 DAT

32
Dương Thị Như 
Quỳnh

 x 077301002234 14/12/2016
Cục Cảnh sát đăng ký, quản 
lý cư trú và dữ liệu quốc gia 
về dân cư

24 DAT

128 Trần Quang 
Khải, phường 

Tân Định, Quận 
1

CÔNG TY CỔ 
PHẦN 

THƯƠNG MẠI 
BÁCH HÓA 

XANH
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33 Trần Quang Triệu x  250968395 21/11/2010 Công An Tỉnh Lâm Đồng 27 DAT

34
Nguyễn Hoàng Mỹ 
Tuyền

 x 079195001440 15/07/2016
Cục Cảnh sát đăng ký, quản 
lý cư trú và dữ liệu quốc gia 
về dân cư

29 DAT

35
Nguyễn Thị Thuý 
Quỳnh

 x 215314024 16/10/2009 Công An Tỉnh Bình Định 27 DAT

36 Lê Ngọc Trường x  341924278 25/02/2014 Công An Tỉnh Đồng Tháp 30 DAT

37
Nguyễn Thị Cẩm 
Tuyết

 x 261104842 14/7/2004 Công An Tỉnh Quãng Ngãi 27 DAT

38 Đậu Thị Nhung  x 038301002321 16/2/2017
Cục Cảnh sát đăng ký, quản 
lý cư trú và dữ liệu quốc gia 
về dân cư

28 DAT

39 Võ Thị Luân  x 054179000074 10/08/2018
Cục Cảnh sát đăng ký, quản 
lý cư trú và dữ liệu quốc gia 
về dân cư

30 DAT

40 Nguyễn Thị Thùy An  x 079193011010 09/10/2019
Cục Cảnh sát đăng ký, quản 
lý cư trú và dữ liệu quốc gia 
về dân cư

26 DAT

41 Lê Hoàng Mẫn x  301585999 05/03/2016 Công An Tỉnh Long An 27 DAT

42 Đỗ Ức Trí Trung x  024455407 21/02/2006
Công An Thành Phố Hồ Chí 
Minh

28 DAT

43 Nguyễn Thị Thu Hiếu x 024775948 25/09/2015
Công an Thành phố Hồ Chí 
Minh 29 DAT

44 Mai Châu Pha x 083191000037  26/06/2019 Cục Cảnh sát Quản lý Hành 
Chính Về Trật Tự Xã Hội

29 DAT

45 Nguyễn Yến Quyên x 321742060 1/8/2014 Công An Tỉnh Bến Tre
376/32 Đường 
số 41, Phường 
16, Quận 8

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG MẠI 
TƯ VẤN ĐẦU 
TƯ LIÊN MINH

25 DAT

47/9 TCH 07, 
Tổ 3, Khu Phố 
10, phường Tân 

Chánh Hiệp, 
Quận 12

HỘ KINH 
DOANH TIỆM 

BÁNH CỎ 
BỐN LÁ 
CAKES
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46
Chanta-Atipong 
Witchaya

x AA8285650 17/05/2017 Thái Lan
376/32 Hoàng 
Ngân, Phường 
16, Quận 8

CÔNG TY 
TNHH 
GRANDFUL

25 DAT

47 BÙI HỒNG THỊNH x 025582021 20/07/2015
Công An Thành Phố Hồ Chí 
Minh

24 DAT

48
NGUYỄN THỊ 
HỒNG THỦY

x 321488716 26/06/2009 Công An Tỉnh Bến Tre 26 DAT

49
NGUYỄN NGỌC 
THỦY

x 241867830 15/07/2017 Công An Tỉnh Đắk Lắk 27 DAT

50
NGUYỄN TRẦN 
HIẾU NGỌC

x 025405732 12/11/2011
Công An Thành Phố Hồ Chí 
Minh

29 DAT

51
TRƯƠNG MINH 
CHÂU

x 079301025524 31/08/2017
Cục cảnh sát ĐKQL và 
DLQG về dân cư

27 DAT

52 Trần Minh Đức x 011 945 274 12/02/2011  Công An Thành Phố Hà Nội 27 DAT

53
Ngô Thị Thanh 
Phương

x 331833429 27/03/2014 Công An Tỉnh Vĩnh Long 24 DAT

54 Ngô Văn Sang x 321233488 24/04/2006 Công An Tỉnh Bến Tre 26 DAT

55 Nguyễn Thanh Hải x 025414473 25/02/2011
Công an thành phố Hồ Chí 
Minh

30 DAT

56 Phạm Văn Điệp x 025925292 27/08/2014
Công an thành phố Hồ Chí 
Minh

29 DAT

57 Trần Anh Tuấn x 197257562 1/4/2019 Công An Tỉnh Quản Trị 30 DAT

58 Đỗ Thanh Hùng x 021972513 03/03/2011
Công an Thành phố Hồ Chí 
Minh

24 DAT

59 Trần Thiên Bút x 280913437 13/07/2019 Công an Tỉnh  Bình Dương 29 DAT

60 Nguyễn Văn Tùng x 365474605 21/08/2006 Công an Tỉnh  Sóc Trăng 25 DAT

61 Phạm Văn Hiếu x 363653912 03/12/2007 Công anTỉnh Hậu Giang 24 DAT

62 Trần Thị Hồng Xiêm x 271758557 22/02/2018 Công anTỉnh Đồng Nai 19 KO DAT

Số 1 Cao Thắng, 
Phường 02, 

Quận 3

CÔNG TY 
TNHH PARIS 
BAGUETTE 
VIỆT NAM

18 Tăng Nhơn 
Phú, phường 

Phước Long B, 
Quận 9

CÔNG TY CỔ 
PHẦN QUỐC 

TẾ LIÊN 
PHƯƠNG

69C Lê Văn 
Lương, xã 

Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè

CÔNG TY 
TNHH 

PERFECT 
FOOD 

SYSTEM
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63 Nguyễn Thị Sang x 366269611 31/3/2016 Công anTỉnh Sóc Trăng 20 KO DAT

64 Lê Thị Hoàng Hồng x 025646323 05/06/2012
Công an Thành phố Hồ Chí 
Minh

28 DAT

65 Lương Thị Bé Thi x 321464123 21/07/2008 Công anTỉnh Bến Tre 26 DAT

66 Nguyễn Thị Cẩm Lệ x 321700408 19/07/2013 Công anTỉnh Bến Tre 27 DAT

67
Nguyễn Thị Mộng 
Tuyền x 341903305 15/01/2020 Công anTỉnh Đồng Tháp 26 DAT

68 Huỳnh Thị Yến Nhi x 385836335 16/05/2017 Công an tỉnh Bạc Liêu 27 DAT

69 Lê Thị Hồng My x 385812482 08/08/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 28 DAT

70 Lê Khánh Duy x 385865270 03/07/2018 Công an tỉnh Bạc Liêu 26 DAT

71 Huỳnh Như x 385877439 10/01/2019 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 DAT

72 Hoàng Thị Giải x 261510785 15/03/2015 Công an tỉnh Bình Thuận 28 DAT

73 Trương Thị Nhí x 021772231 4/1/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 DAT

74 Bùi Phương Đông x 079075005535 6/7/2017
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 DAT

75 Nguyễn Thị Hiền x 025486018 2/5/2012
Cục Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội
29 DAT

76
Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung

x 023194514 1/4/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 DAT

77 Lê Thị Hồng Lan x 079183004527 25/11/2016
Cục Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội
30 DAT

23 Bến Bình 
Đông, Phường 

11, Quận 8

CHI NHÁNH II- 
 CÔNG TY CỔ 

PHẦN SẢN 
XUẤT 

THƯƠNG MẠI 
YẾN NGỌC 

83/13 Nguyễn 
Kim Cương, ấp 

10, xã Tân 
Thạnh Đông, 
huyện Củ Chi

CÔNG TY 
TNHH 

THƯƠNG MẠI 
DU LỊCH VĨ 

THÀNH
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78
NGUYỄN HỮU 
NGHỊ

X 079087003874 27/09/2016
Cục Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội

167/2 Nguyễn 
Ảnh Thủ, 

phường Trung 
Mỹ Tây, Quận 

12

CÔNG TY 
TNHH 

THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ 

TRUNG MỸ 
TÂY

29 DAT

Bùi Thị Hồng Vân

Chuyên viên chấm thi KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


